
Bậc: Tiến sĩ

Ngành: Luật học

STT
Mã phiếu 

ĐKDT

CMND

CCCD
Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh

Nơi 

sinh

ĐT

ƯT

Điểm

 đề cương

Điểm hồ sơ 

chuyên môn
Ghi chú

1 0844820
0381960053

52
Đỗ Ngọc Dung Nữ 29/06/1996 Thanh Hóa 40 84

2 0845443
0011730242

30
Nguyễn Khánh Linh Nữ 12/05/1973 Hà Nội 40 88

3 0844506
0400920003

51
Thái Doãn Thành Nam 24/12/1992 Nghệ An 40 94

4 0844421
0371790036

44
Hà Thu Trang Nữ 08/01/1979 Ninh Bình 40 73

5 0845345 017162779 Nguyễn Phương Uyên Nữ 28/11/1995 Hà Nội 30 73

6 0844424 013513662 Phạm Văn Chính Nam 19/09/1995 Hà Nội 36,8 78,6

KẾT QUẢ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2022

Đơn vị đào tạo: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
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STT
Mã phiếu 

ĐKDT

CMND

CCCD
Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh

Nơi 

sinh

ĐT

ƯT

Điểm

 đề cương

Điểm hồ sơ 

chuyên môn
Ghi chú

7 0845318
0011770364

41
Lưu Thị Ngọc Lan Nữ 14/07/1977 Hà Nội 32,6 81,6

8 0845019
0301980003

93
Vũ Thị Thủy Nữ 21/06/1998 Hải Dương 32,8 79,2

Thí sinh dự 

thi từ cử 

nhân

9 0844292 013280965 Lưu Tùng Lâm Nam 14/01/1996 Hà Nội 35 77

Danh sách gồm 09 thí sinh./.

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ NHIỆM KHOA

Cán bộ nhập điểm

ThS. Văn Xuân Quỳnh Trang

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

TS. Trần Thu Hạnh
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